
TỔNG CỘNG: 930.443 930.443

I Lĩnh vực giao thông: 122.393 122.393

1 Đường Giao thông trục chính xóm Bờ La
Xóm Bờ La, xã 

Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 24/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 

của UBND xã Tân Thành
9.160 9.160 Năm 2026-2028

2 Đường giao thông trục chính xóm Suối Lửa
Xóm Suối Lửa, 

xã tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 25/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 

của UBND xã Tân Thành
10.000 10.000 Năm 2026-2028

3 Đường Giao thông trục chính xóm Hoà Lâm
Xóm Hoà Lâm, 

xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 54/QĐ-UBND ngày 26/01/2026; 

số 724/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của 

UBND xã Tân Thành

12.233 12.233 Năm 2026-2028

4 Đường Giao thông trục chính xóm Giàn
Xóm Giàn, xã 

Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 53/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 

của UBND xã Tân Thành
5.000 5.000 Năm 2026-2028

5 Đường Giao thông trục chính xóm Non Tranh
Xóm Non Tranh, 

xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 

của UBND xã Tân Thành
7.000 7.000 Năm 2026-2028

6 Đường Liên xóm Hải Minh - Đèo Khê

Xóm Hải Minh, 

Đèo Khê xã Tân 

Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 56/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 

của UBND xã Tân Thành
4.000 4.000 Năm 2026-2028

7 Đường giao thông trục xóm Châu
Xóm Châu, xã 

Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 57/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 

của UBND xã Tân Thành
5.000 5.000 Năm 2026-2028

8 Đường giao thông xóm Đồng Bốn
Xóm Đồng Bốn 

xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 698/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 

của UBND xã Tân Thành
13.000 13.000 Năm 2026-2028

9 Đường giao thông liên xóm Trại Giữa - Vàng Ngoài
Xóm Trại Giữa, 

xã Tân Thành
Ban Quản lý dự án xã 

QĐ số 966/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND xã Tân Thành
12.000 12.000 Năm 2026-2030

10 Đường giao thông trục chính xóm Na Bì
Xóm Na Bì, xã 

Tân Thành
Ban Quản lý dự án xã 

QĐ số 967/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND xã Tân Thành
10.000 10.000 Năm 2026-2030

11
Đường giao thông xóm Bạch Thạch, xóm Hải 

Minh

Xóm Bạch Thạch, 

xóm Hải Minh 
Ban Quản lý dự án xã 

QĐ số 968/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND xã Tân Thành
5.000 5.000 Năm 2026-2030

PHỤ BIỂU 03

  CÔNG KHAI KẾ HOẠCH KHỞI CÔNG MỚI CÁC DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ TÂN THÀNH 

 Ghi chú TT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm

 xây dựng

 Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện  

Quyết chủ trương đầu tư hoặc Quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 

2026-2030 

 Thời gian

 thực hiện  

ĐVT: Triệu đồng. 

(Kèm theo Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tân Thành)



 Ghi chú TT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm

 xây dựng

 Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện  

Quyết chủ trương đầu tư hoặc Quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 

2026-2030 

 Thời gian

 thực hiện  

12
Đường giao thông liên xóm Trụ Sở đi Giếng 

Mật

Xóm Trụ Sở, 

Giếng Mật
Ban Quản lý dự án xã 

QĐ số 969/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND xã Tân Thành
10.000 10.000 Năm 2026-2030

13
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba 

Mỏn Thượng đi Trụ sở Công an xã
Xã Tân Thành Ban Quản lý dự án xã 

QĐ số 970/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND xã Tân Thành
20.000 20.000 Năm 2026-2030

II Lĩnh vực thủy lợi: 3.000 3.000

1 Cải tạo, nâng cấp tuyến mương tưới xóm Đồng Ca
Xóm Đồng Ca xã 

Tân Thành
Ban Quản lý dự án xã 

QĐ số 971/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND xã Tân Thành
3.000 3.000 Năm 2026-2030

III Lĩnh vực giáo dục 38.023 38.023

1
Trường Mầm non Tân Hoà (Hạng mục: Nhà 

lớp học 3 tầng 15 phòng)
Xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 671/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 

của UBND xã Tân Thành
17.033 17.033 Năm 2026-2028

2
Trường Mầm non Tân Kim (Hạng mục: Nhà 

lớp học 3 tầng 12 phòng)
Xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 784/QĐ-UBND ngày 4/5/2026 

của UBND xã Tân Thành
13.640 13.640 Năm 2026-2028

3 Nhà đa năng trường Tiểu học Tân Thành Xã Tân Thành
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 52/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 

của UBND xã Tân Thành
1.800 1.800 Năm 2026-2028

4
Nâng cấp, cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 

trường Mầm non Tân Thành
Xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 785/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 

của UBND xã Tân Thành
5.550 5.550 Năm 2026-2028

IV Điện chiếu sáng: 10.000 10.000

1

Điện chiếu sáng tuyến đường ĐT 269B xã 

Tân Thành (từ giáp xã Phú Bình đến hết cụm 

di tích Cầu Muối)

Xã Tân Thành Ban Quản lý dự án xã 
QĐ số 972/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND xã Tân Thành
10.000 10.000 Năm 2026-2030

V Lĩnh vực khu dân cư 725.657 725.657

1 Khu tái định cư Tân Hòa 1 Xã Tân Thành
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 685/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 của 

UBND xã Tân Thành
316.530 316.530 Năm 2026-2029

2 Khu tái định cư Tân Hòa 2 Xã Tân Thành
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp xã Tân Thành

QĐ số 686/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 của 

UBND xã Tân Thành
409.127 409.127 Năm 2026-2029

VI Lĩnh vực Quy hoạch 5.700 5.700

1
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Trung tâm xã 

Tân Thành
Xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

xã Tân Thành
1.700 1.700



 Ghi chú TT Danh mục nhiệm vụ, dự án
Địa điểm

 xây dựng

 Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện  

Quyết chủ trương đầu tư hoặc Quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức 

đầu tư 

 Kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 

2026-2030 

 Thời gian

 thực hiện  

2
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Tân Kim 

xã Tân Thành
Xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

xã Tân Thành
1.000 1.000

3
Quy hoạch chi tiết Nhà ở xã hội  xã Tân 

Thành
Xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

xã Tân Thành
500 500

4
Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Tân Hoà 

3, xã Tân Thành
Xã Tân Thành

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

xã Tân Thành
2.500 2.500

VII

Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG; 

Lập dự án chuẩn bị đầu tư; Mua xi măng hỗ 

trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới 

trên địa bàn xã Tân Thành

Xã Tân Thành 25.670 25.670 Năm 2026-2030
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